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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN T 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số : 50/2023/HSST 

Ngày : 26/4/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN T  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Trần Công Trung; 

     2/ Bà Nguyễn Thanh Thảo; 

Thư ký phiên tòa:  à    Th  Tư ng Vi  à Thư    T a án nh n   n qu n T, Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận T, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Th   inh  à Kiểm sát vi n; 

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2023 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n T  Thành 

phố Hồ Chí Minh   t    sơ th m v  án hình sự th     số 20/2023/TLST - HS ngày 20 

tháng 2 năm 2023 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh đối 

với: 

Họ và t n: NGUYỄN VĂN T; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1996; t i: Quảng 

Ngãi; Quốc t ch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi đăng    hộ  h u 

thư ng trú: đư ng N, phư ng Q  thành phố Q  tỉnh Quảng Ngãi; Chỗ  : đư ng A, xã 

V  huyện B  Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; 

Con ông Nguyễn Văn Ch u  sinh năm 1959 và bà Dương Th   oan  sinh năm 1960; 

Tiền án  tiền sự:  hông; B  cáo    t m giữ  t m giam từ ngày 18/10/2022; 

(   cáo có mặt t i phi n toà) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  iệu có trong hồ sơ v  án và  iễn  iến t i phi n t a  nội  ung v  án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng cuối tháng 4/2022  Nguyễn Văn T được đối tượng t n Duy K (chưa rõ 

 ai   ch) s    ng số điện tho i 0329801*** thu   àm công việc nh n thuốc  á điếu nh p 

  u đem về cất giữ   ảo quản t i ph ng trọ số 02 t i đ a chỉ đư ng S  phư ng S  qu n T 

và đóng gói hàng đem đi g i cho  hách. K thu  ph ng trọ n u tr n  đưa  hóa c a có 

m t  h u cho Nguyễn Văn T để cất chứa   ảo quản thuốc  á điếu nh p   u t i ph ng 

trọ. Khi có đối tượng ( hông rõ  ai   ch) giao thuốc  á điếu nh p   u thì K gọi điện  y u 

cầu T đến trước đ a chỉ nhà số đư ng C, phư ng T  qu n T  gặp đối tượng để nh n 

thuốc  á điếu nh p   u. Nguyễn Văn T ch  thuốc  á điếu nh p   u về cất chứa   ảo 

quản t i ph ng trọ n u tr n rồi đóng gói thuốc  á điếu nh p   u vào các vỏ hộp giấy có 
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ghi chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ – MÈO”  đem đến Bưu c c Công ty T 

t i đ a chỉ: đư ng T  phư ng S  qu n T hoặc Bưu c c V t i đ a chỉ: đư ng T  phư ng 

T  qu n T để g i cho  hách theo chỉ đ o của K. 

Khoảng 10 gi  35 phút ngày 17/10/2022   hi Nguyễn Văn T đang đưa 03 thùng 

carton có chứa 490  ao thuốc  á điếu nh p   u hiệu Esse Change  490  ao thuốc  á 

điếu nh p   u hiệu Mon  và 500  ao thuốc  á điếu nh p   u hiệu Capri (đều  hông có 

hóa đơn chứng từ  chưa qua s    ng)   n  e gắn máy hiệu Vario   iển số 76B1-64581 

trước nhà trọ n u tr n để chu n    mang đi g i cho  hách ( hông rõ  ai   ch) theo y u 

cầu của K thì    Tổ Trinh sát Đội Cảnh sát  inh tế Công an qu n T   iểm tra  phát 

hiện. Sau đó  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an qu n T tiến hành  hám   t ph ng trọ 

tr n và thu giữ: 500  ao thuốc  á điếu nh p   u hiệu Mar  oro  450  ao thuốc  á điếu 

nh p   u hiệu 555  1000  ao thuốc  á điếu nh p   u hiệu Caryon  90  ao thuốc  á điếu 

nh p   u hiệu Scott (đều  à thuốc  á điếu  o nước ngoài sản  uất   hông hóa đơn 

chứng từ   hông  án tem nh p  h u   o i 20 điếu/  ao chưa qua s    ng); 25 vỏ hộp 

giấy có ghi chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ – MÈO”; 03 thùng carton và 01 

 ao rọc giấy cán màu cam. 

Tổng số tiền thu  ợi của Nguyễn Văn T được K trả công  à 40.000.000 đồng. 

Nguyễn Văn T nh n thức hàng hóa t m giữ n u tr n  à thuốc  á điếu nh p   u   à hàng 

cấm n n đóng gói vào các hộp giấy có ghi chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ – 

MÈO” để tránh     ực  ượng chức năng phát hiện. 

Đối với số điện tho i của đối tượng K s    ng  à 0329801***, qua xác minh 

thông tin chủ thu   ao  à Bùi Th  Thanh P (sinh năm 1970; nơi thư ng trú: đư ng H, 

phư ng T, thành phố T  Thành phố Hồ Chí Minh). Qua  àm việc  ch  P cho  iết không 

đăng    s    ng thu   ao số điện tho i 0329801*** và cũng  hông đứng t n chủ thu  

bao giúp ai. Ch  P  hông quen Nguyễn Văn T và  hông  iết đối tượng tên Duy K. 

T i Cơ quan điều tra  Nguyễn Văn T đã thừa nh n toàn  ộ hành vi ph m tội như 

trên. 

* Vật chứng thu giữ: 

- Thu giữ của Nguyễn Văn T: 

+ 490 ( ốn trăm chín mươi)  ao thuốc  á điếu hiệu Esse Change; 

+ 490 ( ốn trăm chín mươi)  ao thuốc  à điếu hiệu Mon ; 

+ 500 (năm trăm)  ao thuốc  á điếu hiệu Capri; 

+ 500 (năm trăm)  ao thuốc  á điếu hiệu Mar  oro; 

+ 450 ( ốn trăm năm mươi)  ao thuốc  á điếu hiệu 555; 

+ 1000 (một nghìn)  ao thuốc  á điếu hiệu Canyon; 

+ 90 (chín mươi) bao thuốc  á điếu hiệu Scott; 

Tất cả thuốc  á điếu tr n đều  o nước ngoài sản  uất   hông hóa đơn chứng từ  

 hông  án tem nh p  h u   o i 20 điếu/  ao chưa qua s    ng. 

+ 25 (hai mươi  ăm) vỏ hộp giấy có in chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ 

- MÈO”; 

+ 03 (ba) thùng carton; 
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+ 01 (một)  ao rọc giấy cán màu cam; 

 à công c   phương tiện để T đóng gói thuốc  á điếu nh p   u để đem đi g i cho 

 hách theo chỉ đ o của K. 

+ 01 (một) điện tho i  i động hiệu Iphone 11 Proma  số Imei: 

353887101492471, T s    ng để  i n   c với K; 

+ 01 (một)  e gắn máy hiệu Hon a Vario   iển số: 76B1- 64581  số  hung: 

MH1KF4119 K978750  số máy: KF41E1981146  T s    ng để ch  thuốc  á điếu nh p 

  u. Qua  ác minh  e gắn máy tr n  o    can Nguyễn Văn T đứng t n chủ s  hữu; 

Các v t chứng tr n hiện đang nh p  ho theo phiếu nh p  ho v t chứng số:    

11/PNK ngày 30/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an qu n T. 

- Thu giữ của anh    Văn Chất: 01 đĩa USB ghi   i hình ảnh  iễn  iến v  tàng 

trữ hàng cấm ( èm hồ sơ v  án); 

T i  ản cáo tr ng số: 25/CT-VKSQ.TP ngày 08 tháng 02 năm 2023  Viện  iểm 

sát nh n   n qu n T  Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố    cáo Nguyễn Văn T về tội: 

“Tàng trữ hàng cấm” theo điểm e Khoản 2 Điều 191 Bộ  u t Hình sự năm 2015 (s a 

đổi   ổ sung năm 2017). 

T i phi n T a: Sau  hi  ết thúc phần thủ t c   t hỏi  Đ i  iện viện  iểm sát nh n 

  n qu n T giữ quyền công tố và  iểm sát   t    t i phi n t a  phát  iểu    iến giữ 

nguy n quan điểm như nội  ung  ản cáo tr ng đã truy tố  đồng th i đề ngh  Hội đồng 

  t    áp   ng điểm e Khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ  u t 

Hình sự năm 2015    ph t    cáo Nguyễn Văn T mức án từ 02 (hai) năm đến 03 ( a) 

năm tù nhưng cho hư ng án treo  th i gian th  thách là 04 ( ốn) năm đến 05 (năm) 

năm. Ngoài ra  đ i  iện Viện  iểm sát c n đề ngh        phần trách nhiệm   n sự và 

v t chứng. 

B  cáo Nguyễn Văn T thừa nh n hành vi ph m tội như nội  ung Cáo tr ng truy 

tố   hông có    iến tranh  u n với Kiểm sát vi n. Đề ngh  Hội đồng   t     em   t 

giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ s  nội  ung v  án  căn cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng t i phi n t a  Hội đồng   t    nh n đ nh như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố    t    v  án. Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

 hi thực hiện hành vi cũng như  an hành các Quyết đ nh tố t ng đã thực hiện đúng về 

th m quyền, trình tự, thủ t c quy đ nh t i Bộ lu t tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và 

t i phiên tòa, b  cáo và những ngư i tham gia tố t ng  hác  không ngư i nào có ý kiến 

hoặc khiếu n i về hành vi, quyết đ nh của Cơ quan tiến hành tố t ng, ngư i tiến hành 

tố t ng. Do đó, hành vi, quyết đ nh của Cơ quan tiến hành tố t ng, ngư i tiến hành tố 

t ng trong v  án này đã thực hiện là hợp pháp. 

[2] T i phi n t a sơ th m     cáo Nguyễn Văn T thừa nh n toàn  ộ hành vi ph m 

tội của mình như nội  ung Cáo tr ng đã truy tố. X t   i  hai nh n tội của    cáo t i 

phi n t a sơ th m phù hợp với   i  hai của ngư i    h i  phù hợp với   i  hai của 

ngư i  àm chứng và phù hợp với các tài  iệu chứng cứ  hác được thu th p có trong hồ 
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sơ v  án n n đã có đủ cơ s  để  ác đ nh: Khoảng 10 gi  35 phút ngày 17/10/2022  

Nguyễn Văn T đã có hành vi tàng trữ 3.520  ao thuốc  á điếu nh p   u t i ph ng trọ số 

đư ng S  phư ng S  qu n T thì     iểm tra  phát hiện. Hành vi của    cáo đã ph m vào 

tội: “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm e Khoản 2 Điều 191 Bộ  u t Hình sự năm 2015 

(s a đổi   ổ sung năm 2017). Do đó  Cáo tr ng của Viện  iểm sát nh n   n qu n T, 

Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố    cáo  à có cơ s   đúng pháp  u t. 

Hành vi ph m tội của    cáo  à nguy hiểm cho  ã hội  nó vừa trực tiếp   m ph m 

đến quyền s  hữu  sản  uất các mặt hàng của các  oanh nghiệp được Nhà nước và 

pháp  u t  ảo hộ  đồng th i g y nguy h i đến sức  hỏe ngư i ti u  ùng t i đ a phương. 

B  cáo đã thành niên, đủ  hả năng nh n thức được hành vi tàng trữ hàng cấm là    

pháp  u t ngăn cấm và    trừng tr  nhưng  o động cơ tham  am  muốn có  ợi nhu n cao 

nên    cáo đã cố tình thực hiện tội ph m  ất chấp sự trừng tr  của pháp  u t. Do đó Hội 

đồng   t      t thấy cần thiết có một hình ph t tương  ứng với tính chất  mức độ và 

hành vi của    cáo nhằm m c đích giáo   c  cải t o    cáo đồng th i có tác   ng răn 

đe  ph ng ngừa chung. 

Đối với đối tượng tên K, do không  iết rõ nhân thân  ai   ch nên chưa làm việc 

được. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp t c  ác minh, khi nào làm việc được sẽ     ý 

sau. 

[3] Về các tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng: Không có; 

- Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và t i phi n t a     cáo đã thành 

 h n  hai  áo  ăn năn hối cải. Hội đồng   t      t thấy đ y  à các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy đ nh t i điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ  u t Hình sự năm 

2015 (s a đổi   ổ sung năm 2017) cần áp   ng để giảm nhẹ một phần hình ph t cho    

cáo. Ngoài ra, Hội đồng   t      t thấy    cáo có nh n th n tốt  ph m tội  ần đầu  hiện 

 à  ao động chính của gia đình  có nơi cư trú rõ ràng  trong quá trình được t i ngo i    

cáo chấp hành tốt chính sách  pháp  u t t i đ a phương   hông có vi ph m pháp  u t gì 

 hác  có mặt  hi các Cơ quan tiến hành tố t ng triệu t p  đ y  à các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy đ nh t i Khoản 2 Điều 51 Bộ  u t hình sự năm 2015 

(s a đổi   ổ sung năm 2017) n n nghĩ  hông cần thiết cách  y    cáo ra  hỏi  ã hội mà 

cần áp   ng Điều 65 Bộ  u t hình sự cho    cáo T được hư ng án treo có ấn đ nh th i 

gian th  thách cũng đủ sức răn đe  giáo   c    cáo  hông tiếp t c ph m tội  t o điều 

 iện để    cáo có cơ hội s a sai   àm   i cuộc đ i đồng th i cũng thể hiện chính sách 

nhân đ o của Nhà nước đối với ngư i ph m tội. 

[4] Về trách nhiệm   n sự: quá trình điều tra     cáo  hai nh n thu  ợi  ất chính từ 

việc ph m tội số tiền 40.000.000 đồng. Hội đồng   t      t thấy cần  uộc    cáo nộp   i 

số tiền tr n để sung quỹ Nhà nước; 

[5] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 490  ao thuốc  á điếu hiệu Esse Change; 490  ao thuốc  à điếu hiệu 

Mon ; 500  ao thuốc  á điếu hiệu Capri; 500  ao thuốc  á điếu hiệu Mar  oro; 450  ao 

thuốc  á điếu hiệu 555; 1000  ao thuốc  á điếu hiệu Canyon; 90  ao thuốc  á điếu hiệu 
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Scott; Tất cả thuốc  á điếu tr n đều  o nước ngoài sản  uất   hông hóa đơn chứng từ  

 hông  án tem nh p  h u   o i 20 điếu/  ao chưa qua s    ng  à số hàng hoá    cấm 

 ưu hành n n Hội đồng   t    quyết đ nh t ch thu ti u huỷ; 

Đối với 25 vỏ hộp giấy có in chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ – MÈO”; 

03 thùng carton; 01  ao rọc giấy cán màu cam là công c   phương tiện để T đóng gói 

thuốc  á điếu nh p   u nên Hội đồng   t    quyết đ nh t ch thu ti u huỷ; 

T ch thu sung quỹ Nhà nước: một (01) điện tho i  i động hiệu Iphone 11 

Proma   số Imei: 353887101492471 và một (01)  e gắn máy hiệu Hon a Vario   iển số: 

76B1- 64581  số  hung: MH1KF4119 K978750  số máy: KF41E1981146; 

(Các v t chứng tr n hiện đang nh p  ho theo phiếu nh p  ho v t chứng số:    

11/PNK ngày 30/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an qu n T) 

 ưu vào hồ sơ v  án một (01) đĩa USB ghi   i hình ảnh  iễn  iến v  tàng trữ 

hàng cấm ( èm hồ sơ v  án); 

[6] Về án phí: B  cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ th m; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuy n  ố    cáo Nguyễn Văn T ph m tội “Tàng trữ hàng cấm” 

Căn cứ điểm e Khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1  Khoản 2 Điều 51 Bộ  u t 

Hình sự năm 2015 (s a đổi   ổ sung năm 2017); Điều 328  Điều 355 Bộ  u t tố t ng 

hình sự năm 2015; 

X  ph t    cáo: 

Nguyễn Văn T 02 (hai) năm tù nhưng cho hư ng án treo. Th i gian th  thách  à 

04 ( ốn) năm tính từ ngày tuy n án; 

Trả tự  o cho    cáo ngay t i phi n t a nếu    cáo  hông    t m giữ  t m giam về 

một tội nào  hác. 

Giao    cáo cho Ủy  an nh n   n  ã V  huyện B  Thành phố Hồ Chí Minh giám 

sát  giáo   c    cáo trong th i gian th  thách. 

Trư ng hợp    cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo  u t thi hành án hình sự; 

Trong th i gian th  thách  nếu ngư i được hư ng án treo cố   vi ph m nghĩa v  

theo quy đ nh của  u t Thi hành án hình sự 02  ần tr    n thì T a án có thể quyết đ nh 

 uộc ngư i đó phải chấp hành hình ph t tù của  ản án đã cho hư ng án treo. Trư ng 

hợp thực hiện hành vi ph m tội mới thì T a án  uộc ngư i đó phải chấp hành hình 

ph t của  ản án trước và tổng hợp với hình ph t của  ản án mới theo quy đ nh t i Điều 

56 của Bộ  u t hình sự năm 2015 (đã s a đổi   ổ sung năm 2017). 

*  p   ng Điều 48 Bộ  u t hình sự năm 2015 (s a đổi   ổ sung năm 2017); Điều 

106; Khoản 2 Điều 136  Điều 331  Điều 333 của Bộ  u t Tố t ng hình sự năm 2015; 

điểm a Khoản 1 Điều 23 của Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy  an Thư ng v  Quốc hội Quy đ nh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    

và s    ng án phí và  ệ phí T a án; 

T ch thu ti u hủy: 490  ao thuốc  á điếu hiệu Esse Change; 490  ao thuốc  à điếu 

hiệu Mon ; 500  ao thuốc  á điếu hiệu Capri; 500  ao thuốc  á điếu hiệu Mar  oro; 
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450  ao thuốc  á điếu hiệu 555; 1000  ao thuốc  á điếu hiệu Canyon; 90  ao thuốc  á 

điếu hiệu Scott; Tất cả thuốc  á điếu tr n đều  o nước ngoài sản  uất   hông hóa đơn 

chứng từ   hông  án tem nh p  h u   o i 20 điếu/  ao chưa qua s    ng; 25 vỏ hộp 

giấy có in chữ “THỨC ĂN CHO THÚ CƯNG CHÓ – MÈO”; 03 thùng carton; 01  ao 

rọc giấy cán màu cam; 

T ch thu sung quỹ Nhà nước: một (01) điện tho i  i động hiệu Iphone 11 

Proma   số Imei: 353887101492471 và một (01)  e gắn máy hiệu Hon a Vario   iển số: 

76B1- 64581  số  hung: MH1KF4119 K978750  số máy: KF41E1981146; 

(Các v t chứng tr n hiện đang nh p  ho theo phiếu nh p  ho v t chứng số:    

11/PNK ngày 30/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an qu n T) 

 ưu vào hồ sơ v  án một (01) đĩa USB ghi   i hình ảnh  iễn  iến v  án ( èm hồ 

sơ v  án); 

B  cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ th m. 

B  cáo có quyền  háng cáo Bản án trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuy n án   n 

T a án nh n   n thành phố Hồ Chí Minh. 

(Hội đồng   t    đã giải thích chế đ nh án treo) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- B  cáo; 

- Công an qu n T; 

- VKSND qu n T; 

- Chi c c THADS qu n T;  

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Phòng PC27 CATP.HCM; 

-  ưu hồ sơ v  án.      

 

Phan Huỳnh Hoàng Phương 


